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BÁO CÁO

Kết quả thi hành án dân sự 07 tháng năm 2017 (tháng 04-2017)


Kính gửi: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự

Thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê thi hành án dân sự 07 tháng năm 2017 như sau:
1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

- Tổng số thụ lý là 631.587 việc, tăng 37.096 việc (tăng 6,24% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: Số cũ chuyển sang là 290.524 việc; Số thụ lý mới là 341.063 việc, tăng 3.719 việc (tăng 1,10% so với cùng kỳ năm 2016);

- Tổng số phải thi hành là 625.425 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 482.175 việc, giảm 87 việc (giảm 0,02% so với cùng kỳ năm 2016);  chiếm 77,10% trong tổng số phải thi hành (giảm 5,03% so với cùng kỳ năm 2016); Số chưa có điều kiện thi hành là 143.250 việc, chiếm 22,90% trong tổng số phải thi hành;
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong
 là 267.165 việc, tăng 15.652 việc (tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2016); đạt tỉ lệ 55,41% (tăng 3,26% so với cùng kỳ năm 2016), còn thiếu trên 14,59% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao là trên 70%;
- Số việc chuyển kỳ sau 358.260 việc, trong đó số việc có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 215.010 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (144.857 việc) tăng 70.153 việc (tăng 48,43%).
2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

- Tổng số thụ lý là 144.833 tỷ 439 triệu 017 nghìn đồng, tăng 24.795 tỷ 249 triệu 325 nghìn đồng (tăng 20,66% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: Số cũ chuyển sang là 104.473 tỷ 399 triệu 784 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 40.360 tỷ 039 triệu 233 nghìn đồng, tăng 3.415 tỷ 580 triệu 854 nghìn đồng (tăng 9,25% so với cùng kỳ năm 2016);

- Tổng số phải thi hành là 139.981 tỷ 963 triệu 588 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 95.464 tỷ 869 triệu 458 nghìn đồng, tăng 243 tỷ 438 triệu 308 nghìn đồng (tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2016); chiếm 68,20% trong tổng số phải thi hành (giảm 13,88% so với cùng kỳ năm 2016); Số chưa có điều kiện thi hành là 44.517 tỷ 094 triệu 130 nghìn đồng, chiếm 31,80% trong tổng số phải thi hành;
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong
 là 19.141 tỷ 493 triệu 515 nghìn đồng, tăng 7.757 tỷ 282 triệu 370 nghìn đồng (tăng 68,14% so với cùng kỳ năm 2016); đạt tỉ lệ 20,05% (tăng 8,10% so với cùng kỳ năm 2016), còn thiếu trên 9,95% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao là trên 30%;
- Số tiền chuyển kỳ sau 120.840 tỷ 470 triệu 073 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 76.323 tỷ 375 triệu 943 nghìn đồng, so với số tiền có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (57.143 tỷ 231 triệu 420 nghìn đồng) tăng 19.180 tỷ 144 triệu 523 nghìn đồng (tăng 33,57%).

3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

a. Về tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Nhìn chung Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Chế độ báo cáo thống kê đúng, đầy đủ biểu bảng, phương pháp tính được thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp. Theo quy định của Thông tư số 08/2015/TT-BTP thì thời hạn gửi báo cáo về Tổng cục là ngày 7 của kỳ báo cáo kế tiếp, nhưng theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, báo cáo phải gửi về trước ngày 5 của kỳ báo cáo kế tiếp, do đó một số đơn vị gửi chậm, thay đổi, chỉnh sửa số liệu gây khó khăn cho việc tổng hợp số liệu. 

b. Phân tích, đánh giá

- Kết quả thi hành án dân sự về việc tăng 3,26%, về tiền tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016.  Một số địa phương đạt kết quả thi hành án về việc cao như: Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình. Một số địa phương có kết quả thi hành án về việc thấp như: Vĩnh Long, Long An,Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang. Những địa phương có kết quả thi hành án về tiền cao như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Nam Định. Những địa phương có kết quả thi hành án về tiền thấp như: Thái Bình, Quảng Ngãi, Ninh Bình, Hà Nội, Kon Tum.
Qua đối chiếu so sánh kết quả thi hành án dân sự về việc có 16/63 tỉnh, thành phố đạt kết quả trên 70%, về tiền có 7/63 tỉnh, thành phố đạt kết quả trên 30%.
- Kết quả phân loại án cho thấy 07 tháng năm 2017 số việc và tiền có điều kiện thi hành đều giảm so với cùng kỳ (07 tháng năm 2016) cụ thể là:

+ Về việc, tổng số phải thi hành là 625.425 việc, tăng 38.203 việc (tăng 6,51% so với cùng kỳ năm 2016), trong khi đó số thụ lý mới tăng 3.719 việc (tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2016); Số có điều kiện thi hành là 482.175 việc, giảm 87 việc (giảm 0,02% so với cùng kỳ năm 2016);  Số chưa có điều kiện thi hành là 143.250 việc, tăng 38.290 việc (tăng 36,48% so với cùng kỳ năm 2016); kết quả phân loại về việc đạt 77,10%, giảm 5,03% so với cùng kỳ năm 2016.
+ Về tiền, tổng số phải thi hành là 139.981 tỷ, tăng 23.962 tỷ (tăng 20,65% so với cùng kỳ năm 2016), trong khi đó: Số có điều kiện thi hành là 95.464 tỷ, tăng 243 tỷ (tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2016); Số chưa có điều kiện thi hành là 44.517 tỷ, tăng 23.719 tỷ (tăng 114,05% so với cùng kỳ năm 2016); Kết quả phân loại về tiền đạt 68,20% trong tổng số phải thi hành (giảm 13,88% so với cùng kỳ năm 2016).
Kết quả phân loại án về việc có 28 tỉnh/thành phố, về tiền có 26 tỉnh/thành phố thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc, một số địa phương có kết quả phân loại án thấp, về việc: Hải Phòng (60,87%), Hà Nam (63,07%), Bắc Giang (66,27%), Thài Bình (66,63%), Thái Nguyên (66,84%); về tiền: Hà Giang (33,14%), Thái Nguyên (38,29%), Lâm Đồng (39,13%), Vĩnh Long (47,6%), Quảng Bình (49,3%). 
- Tỷ lệ giảm số có điều kiện chuyển kỳ sau tăng cao, về việc tăng 48,43%, về tiền tăng 33,57%. Không có địa phương nào có tỷ lệ giảm số việc có điều kiện chuyển kỳ sau, có 03 địa phương đã giảm được số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau như Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thái Bình. 

Trên đây là kết quả thi hành án dân sự 07 tháng năm 2017, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trân trọng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:              

· Như trên;       

· Văn phòng Tổng cục (để p/h);    
· Các đơn vị thuộc Tổng cục (để biết);                                                                           

· Lãnh đạo TrT;

· Lưu VT.

	


� Số thi hành xong về việc gồm: Thi hành xong, Đình chỉ thi hành án


� Số thi hành xong về tiền bao gồm: Thi hành xong, Đình chỉ thi hành án, Giảm thi hành án
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